
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điểm Xếp loại RL Ghi chú

1 DTE1353401150001 Đào Việt Anh 63 TB BHYT

2 DTE1353401150006 Nguyễn Thị Chinh 86 Tốt

3 DTE1353401150009 Hảng A Dình 51 TB BHYT

4 DTE1353401150010 Mai Thị Dung 96 Xuất Sắc

5 DTE1353401150078 Vũ Thị Hương Giang 92 Xuất Sắc

6 DTE1353401150015 Nguyễn Thị Hiên 85 Tốt

7 DTE1353401150018 Phạm Thị Hiền 78 Khá

8 DTE1353401150019 Phạm Thị Hoa 68 TB BHYT

9 DTE1353401150022 Nguyễn Thị Hồng 86 Tốt

10 DTE1353401150087 Nguyễn Thị Huyền 78 Khá

11 DTE1353401150025 Trần Thị Hương 92 Xuất Sắc

12 DTE1353401150089 Vũ Thị Khánh 65 TB BHYT

13 DTE1353401150028 Bùi Thị Kiều Linh 92 Xuất Sắc

14 DTE1353401150031 Trần Thị Linh 68 TB BHYT

15 DTE1353401150094 Hoàng Thị Loan 90 Xuất Sắc

16 DTE1353401150032 Đoàn Thị Luyến 93 Xuất Sắc

17 DTE1353401150034 Trương Đức Mạnh 60 TB

18 DTE1353401150096 Nguyễn Thị Trà My 88 Tốt

19 DTE1353401150098 Nguyễn Thị Ngọc 88 Tốt

20 DTE1353401150039 Nguyễn Thị Ngọc 93 Xuất Sắc

21 DTE1353401150040 Nguyễn Thị Nhung 95 Xuất Sắc

22 DTE1353401150041 Nguyễn Thị Lâm Oanh 55 TB BHYT

23 DTE1353401150042 Phạm Thị Kiều Oanh 85 Tốt

24 DTE1353401150114 Đặng Thị Phương 82 Tốt

25 DTE1353401150101 Nguyễn Thị Phương 68 TB BHYT

26 DTE1353401150044 Nguyễn Thị Quỳnh Phương 68 TB BHYT

27 DTE1353401150102 Hồ Sĩ Hồng Quân 62 TB BHYT

28 DTE1353401150048 Nguyễn Hương Quỳnh 90 Xuất Sắc

29 DTE1353401150053 Nguyễn Thị Thái 84 Tốt

30 DTE1353401150054 Nguyễn Phương Thảo 88 Tốt

31 DTE1353401150057 Nông Thị Thơm 91 Xuất Sắc

32 DTE1353401150059 Dương Thị Thu Thủy 76 Khá

33 DTE1353401150060 Bùi Thị Trang 86 Tốt

34 DTE1353401150061 Lê Thị Thuỳ Trang 63 TB BHYT

35 DTE1353401150107 Nguyễn Thị Huyền Trang 68 TB
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36 DTE1353401150108 Trần Thị Trang 83 Tốt

37 DTE1353401150065 Trần Hữu Trung 65 TB

38 DTE1353401150111 Trần Thị Yên 60 TB BHYT

39 DTE1353401150113 Vương Hải Yến 63 TB BHYT

40 DTE1253401150025 Mai Thị Nguyệt 90 Xuất Sắc

TT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điểm Xếp loại RL Ghi chú

1 DTE1353401030002 Ma Thị Ngọc  Anh 90 Xuất sắc

2 DTE1353401030003 Nguyễn Thị Vân  Anh 60 TB BHYT

3 DTE1353401030004 Đỗ Thị  Ánh 60 TB BHYT

4 DTE1353401030006 Trịnh Ngọc  Ánh 85 Tốt

5 DTE1353401030007 Nguyễn Thị  Bích 55 TB BHYT

6 DTE1353401030012 Trịnh Thị  Diễm 90 Xuất sắc

7 DTE1353401030013 Đinh Thị Ngọc  Diệp 60 TB BHYT

8 DTE1353401030011 Quản Quốc  Đạt 50 TB BHYT

9 DTE1353401030016 Vũ Minh  Đức 60 TB BHYT

10 DTE1353401030098 Đặng Tuấn Giang 60 TB BHYT

11 DTE1353401030021 Lê Thị  Hà 70 Khá

12 DTE1353401030026 Trần Văn  Hiếu 60 TB BHYT

13 DTE1353401030027 Lê Thị  Hoa 61.5 TB BHYT

14 DTE1353401030030 Trần Thị Thu  Hoài 90 Xuất sắc

15 DTE1353401030101 Bùi Nhật Hoàng 50 TB BHYT

16 DTE1353401030031 Bùi Thị  Hồng 60 TB BHYT

17 DTE1353401030033 Nguyễn Thị  Huệ 55 TB BHYT

18 DTE1353401030034 Nguyễn Huy  Hùng 40 Yếu BHYT

19 DTE1353401030103 Đoàn Thị Huyền 60 TB BHYT

20 DTE1353401030035 Nguyễn Thị  Hương 90 Xuất sắc

21 DTE1353401030039 Đàm Thị  Lan 61 TB BHYT

22 DTE1353401030042 Nguyễn Thị Phương  Liên 60 TB BHYT

23 DTE1353401030043 Chu Mỹ  Linh 80 Tốt

24 DTE1353401030045 Nguyễn Thị Mỹ  Linh 50 TB Vp- Đình chỉ

25 DTE1353401030049 Nguyễn Thị Thúy  Loan 92 Xuất sắc

26 DTE1353401030053 Nguyễn Thị  Mai 60 TB BHYT

27 DTE1353401030054 Hoàng Thị  My 60 TB BHYT

28 DTE1353401030061 Nguyễn Thị  Oanh 50 TB BHYT

29 DTE1353401030109 Nguyễn Vy Quỳnh 50 TB BHYT

30 DTE1353401030110 Hoàng Công Sơn 59 TB BHYT

31 DTE1353401030069 Bùi Thị Thanh  Thảo 60 TB BHYT

32 DTE1353401030071 Nguyễn Phương  Thảo 61.5 TB BHYT

33 DTE1353401030072 Đặng Thị  Thoa 55 TB BHYT

34 DTE1353401030078 Dương Thu  Thuỷ 55 TB BHYT

35 DTE1353401030093 Nguyễn Thị Thúy 50 TB BHYT

36 DTE1353401030076 Nguyễn Thị  Thư 55 TB BHYT

37 DTE1353401030094 Hoàng Thị Trang 60 TB BHYT

K10 DLLH



38 DTE1353401030085 Nguyễn Thu  Trang 55 TB BHYT

39 DTE1353401030086 Nguyễn Thị Ánh  Tuyết 61.5 TB BHYT

40 DTE1353401030118 Đinh Hoàng Yến 50 TB BHYT

41 DTE1353401030119 Lê Thị Hải Yến 52 TB BHYT

42 DTE1353401030091 Nguyễn Thị Hải  Yến 50 TB BHYT

43 DTE1353401030092 Nguyễn Thị Hải  Yến 50 TB BHYT

TT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điểm Xếp loại RL Ghi chú

1 DTE1353101010386 Cao Thúy Hằng 80 Tốt

2 DTE1353101010304  Ngô Tuấn Anh 80 Tốt

3 DTE1353101010008 Nguyễn Thị Ngọc Anh 86 Tốt

4 DTE1353101010334 Lý Đức Công 59 TB BHYT

5 DTE1353101010031 Nguyễn Cảnh Cung 86 Tốt

6 DTE1353101010036 Đinh Văn Diên 60 TB BHYT

7 DTE1353101010044 Nguyễn Thị Kim Dung 60 TB BHYT

8 DTE1353101010427 Bàn Thương Duy 65 TB BHYT

9 DTE1353101010358 Phạm Thị Dương 76 Khá

10 DTE1353101010042 Nguyễn Hoàng Đông 0 Kém

11 DTE1353101010346 Lương Anh Đức 20 Kém BHYT

12 DTE1353101010068 Nguyễn Văn Hải 22 Kém

13 DTE1353101010075 Trần Thị Hạnh 60 TB BHYT

14 DTE1353101010396  Hoàng Thị Hiền 67 TB BHYT

15 DTE1353101010397  Phạm Thu Hiền 86 Tốt

16 DTE1353101010079 Hoàng Tiến Hiệp 85 Tốt

17 DTE1353101010421 Đào Thị Thu Hương 90 Xuất sắc

18 DTE1353101010425 Trịnh Thị Hương 57 TB BHYT

19 DTE1353101010130 Nguyễn Thùy Linh 64 TB BHYT

20 DTE1353101010482 Trần Diệu Linh 79 Khá

21 DTE1353101010131 Trần Diệu Linh 86 Tốt

22 DTE1353101010484  Phan Thúy Loan 83 Tốt

23 DTE1353101010490 Nguyễn Hiền Lương 64 TB BHYT

24 DTE1353101010491 Nguyễn Thị Thanh Lương 80 Tốt

25 DTE1353101010492 Lê Thị Ly 87 Tốt

26 DTE1353101010495 Nguyễn Thị Lý 86 Tốt

27 DTE1353101010296 Lê Thị Mai 81 Tốt

28 DTE1353101010500  Nguyễn Tiến Mạnh 63 TB BHYT

29 DTE1353101010153 Triệu Tuấn Nam 45 Yếu BHYT

30 DTE1353101010512 Nguyễn Thị Nga 67 TB BHYT

31 DTE1353101010157 Nguyễn Thị Ngà 0 Kém BHYT

32 DTE1353101010159 Đặng Thị Ngân 79 Khá

33 DTE1353101010166 Lương Thị Nguyệt 79 Khá

34 DTE1353101010171 Vi Bảo Nhật 90 Xuất sắc

35 DTE1353101010548 Đặng Hoài Phương 80 Tốt

36 DTE1353101010564 Trần Hương Quỳnh 63 TB BHYT
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37 DTE1353101010205 Dương Duy Tài 57 TB BHYT

38 DTE1353101010300 Vừ A Tánh 78 Khá

39 DTE1353101010209 Đàm Văn Thái 59 TB BHYT

40 DTE1353101010210 Hoàng Phương Thái 59 TB BHYT

41 DTE1353101010586 Phạm Tuấn Thành 79 Khá

42 DTE1353101010588 Hoàng Minh Thảo 79 Khá VP-25%

43 DTE1353101010616 Nguyễn Thị Thùy 86 Tốt

44 DTE1353101010226 Lê Thị Lan Thư 83 Tốt

45 DTE1353101010246 Hoàng Kiều Trang 59 TB BHYT

46 DTE1353101010249 Hoàng Thị Quỳnh Trang 62 TB BHYT

47 DTE1353101010258 Phạm Thiên Trang 73 Khá

48 DTE1353101010644 Trần Thị Trang 66 TB BHYT

49 DTE1353101010271 Nguyễn Đình Tuấn Tùng 53 TB BHYT

50 DTE1353101010281 Hoàng Thị Vui 82 Tốt

51 DTE1353101010686 Yerlao Xayker 55 TB

TT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điểm Xếp loại RL Ghi chú

1 DTE1353101010012 Nguyễn Thị Vân  Anh 67 TB BHYT

2 DTE1353401010301 Trần Đức Anh 79 Khá

3 DTE1353402010026 Hà Tiến  Dũng 87 Tốt

4 DTE1353401010318  Nguyễn Thị Thùy Dương 92 Xuất sắc

5 DTE1353401010029 Bùi Mạnh  Đạt 90 Xuất sắc

6 DTE1353403010032 Hà Văn  Đông 60 TB VPQC thi

7 DTE1353402010022 Ngô Xuân  Đông 92 Xuất sắc

8 DTE1353101010391 Nguyễn Thị Hằng 63 TB BHYT

9 DTE1353401010072 Nguyễn Văn  Hiếu 92 Xuất sắc

10 DTE1353401150082  Lưu Thị Huệ 93 Xuất sắc

11 DTE1353101010099 Đặng Thu  Hương 93 Xuất sắc

12 DTE1353101010113 Dương Văn  Khôi 62 TB BHYT

13 DTE1353401010129 Nguyễn Thị Khánh  Linh 93 Xuất sắc

14 DTE1353401010178 Nguyễn Thị ý  Nhi 92 Xuất sắc

15 DTE1353403010248 Nguyễn Minh  Tân 92 Xuất sắc

16 DTE1353401010430 Giáp Văn	 Thượng 63 TB BHYT

17 DTE1353101010238 Lâm Thuỷ  Tiên 92 Xuất sắc

18 DTE1353401010249 Hoàng Thị Thanh  Trang 92 Xuất sắc

19 DTE1353401150110 Nguyễn Thị Xuân 95 Xuất sắc

TT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điểm Xếp loại RL Ghi chú

1 DTE1453401150001 Nguyễn Thị Kim Anh 88 Tốt

2 DTE1453401150002 Nguyễn Thị Ngọc Anh 90 Xuất sắc

3 DTE1453401150047 Phạm Thị Ánh 62 TB BHYT

4 DTE1453401150003 Vũ Thị Chinh 60 TB BHYT

5 DTE1453401150006 Nguyễn Thùy Dương 86 Tốt

6 DTE1453401150007 Lưu Thị Giang 91 Xuất sắc
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7 DTE1453401150009 Lê Thị Minh Hảo 73 Khá

8 DTE1453401150011 Vũ Duy Hòa 85 Tốt

9 DTE1453401150057 Nguyễn Thị	 Hoài 0 Kém BHYT

10 DTE1453401150012 Bùi Thị Hồng 63 TB BHYT

11 DTE1453401150014 Phạm Thị Thanh Huyền 81 Tốt

12 DTE1453401150013 Nguyễn Thị Hương 96 Xuất sắc

13 DTE1453401150015 Phạm Thị Hương Lan 91 Xuất sắc

14 DTE1453401150061 Dương Thị Ngọc Linh 81 Tốt

15 DTE1453401150045 Nguyễn Hoài Linh 80 Tốt

16 DTE1453401150018 Phùng Văn Long 65 TB BHYT

17 DTE1453401150019 Đặng Thị Kiều My 85 Tốt

18 DTE1453401150022 Đào Tuyết Nhung 55 TB BHYT

19 DTE1453401150021 Nguyễn Thị Quỳnh Như 77 Khá

20 DTE1453401150024 Đặng Thanh Phương 81 Tốt

21 DTE1453401150025 Nguyễn Thị Minh Phương 83 Tốt

22 DTE1453401150026 Nguyễn Huy Quang 57 TB BHYT

23 DTE1453401150027 Nguyễn Thị Quỳnh 85 Tốt

24 DTE1453401150028 Đỗ Đức Tài 50 TB

25 DTE1453401150068 Đào Thị	 Thắm 86 Tốt

26 DTE1453401150029 Nguyễn Thị Thắm 88 Tốt

27 DTE1453401150031 Lê Thị Thu 54 TB BHYT

28 DTE1453401150035 Mai Thu Thủy 59 TB BHYT

29 DTE1453401150033 Trần Thị Phưong Thúy 78 Khá

30 DTE1453401150037 Bùi Thu Trang 94 Xuất sắc

31 DTE1453401150039 Nguyễn Thị Trang 85 Tốt

32 DTE1453401150075 Nguyễn Thị	 Trang 85 Tốt

33 DTE1453401150040 Nguyễn Thu  Trang 85 Tốt

34 DTE1453401150077 Phạm Thị Quỳnh	 Trang 80 Tốt

35 DTE1453401150078 Lê Trung	 Triều 83 Tốt

36 DTE1453401150041 Ma Thị Tuyết 85 Tốt

TT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điểm Xếp loại RL Ghi chú

1 DTE1453401030001 Hứa Quang An 90 Xuất sắc

2 DTE1453401030005 Nguyễn Thị Lan Anh 68 TB BHYT

3 DTE1453401030008 Nguyễn Thị Ngọc ánh 65 TB BHYT

4 DTE1453401030009 Vi Ngọc Châm 80 tốt

5 DTE1453401030011 Đinh Thị Việt Chinh 60 TB BHYT

6 DTE1453401030016 Nguyễn Thị Kỳ Duyên 83 tốt

7 DTE1453401030013 Nguyễn Bình Dương 50 TB BHYT

8 DTE1453401030019 Trần Thị Thu Hà 85 tốt

9 DTE1453401030073 Nguyễn Thị Thu Hằng 93 Xuất sắc

10 DTE1453401030023 Hoàng Thị Hoà 93 Xuất sắc

11 DTE1453401030024 Tạ Thị Hoà 80 tốt
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12 DTE1453401030030 Phạm Thị Lan Hương 83 tốt

13 DTE1453401030032 Triệu Thị Hương 90 Xuất sắc

14 DTE1453401030118 Trịnh Thị Mai Hương 75 Khá

15 DTE1453401030033 Nguyễn Khắc Hưởng 65 TB BHYT

16 DTE1453401030039 Nguyễn Thị Ngọc Mai 80 tốt

17 DTE1453401030040 Nông Đức Mạnh 80 tốt

18 DTE1453401030095 Trần Thị  Nhật 83 tốt

19 DTE1453401030046 Dương Hồng Nhung 83 tốt

20 DTE1453401030096 Trần Thị Oanh 80 tốt

21 DTE1453401030055 Trần Anh Sơn 75 Khá

22 DTE1453401030056 Hoàng Thị Thao 83 tốt

23 DTE1453401030100 Dương Thị Thảo 0 Kém BHYT

24 DTE1453401030072 Đặng Thị Thảo 85 tốt

25 DTE1453401030062 Trần Phương Thuý 80 tốt

26 DTE1453401030067 Vừ A Tu 83 tốt

27 DTE1453401030108 Trần Hải Yến 70 Khá

TT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điểm Xếp loại RL Ghi chú

1 DTE1453101010230 Phạm Ngọc Anh 82 tốt

2 DTE1453101010011 Vũ Quỳnh Anh 75 Khá

3 DTE1453101010014 Trần Nguyệt Ánh 82 tốt

4 DTE1453101010242 Nguyễn Văn Chi 59 TB BHYT

5 DTE1453101010237 Hỏa Thị Chiên 82 tốt

6 DTE1453101010020 Nguyễn Thành Công 79 Khá

7 DTE1453101010282 Nguyễn Thùy Dung 79 Khá

8 DTE1453101010033 Nguyễn Thị Duyên 80 tốt

9 DTE1453101010037 Nguyễn Thị Lệ Giang 77 Khá

10 DTE1453101010049 Ngô Thị Mỹ Hảo 94 Xuất sắc

11 DTE1453101010503 Nguyễn Thị Minh Hằng 80 tốt

12 DTE1453101010050 Hoàng Đức Hậu 74 Khá

13 DTE1453101010058 Trần Thị Thu Hiền 74 Khá

14 DTE1453101010063 Phạm Thị Quỳnh Hoa 80 tốt

15 DTE1453101010068 Chu Minh Hoàng 85 tốt

16 DTE1453101010328 Lưu Minh Hoàng 84 tốt

17 DTE1453101010077 Nguyễn Thị Lan Hương 89 tốt

18 DTE1453101010343 Trần Thị Hương 89 tốt

19 DTE1453101010093 Trịnh Văn Khuê 80 tốt

20 DTE1453101010100 Bùi Thị Mai Linh 79 Khá

21 DTE1453101010101 Hà Thị Thái Linh 73 Khá

22 DTE1453101010106 Phạm Thị Khánh Linh 73 Khá

23 DTE1453101010379 Vũ Khánh Linh 80 tốt

24 DTE1453101010108 Nguyễn Thanh Loan 73 Khá

25 DTE1453101010110 Nguyễn Hoàng Cẩm Ly 80 tốt

26 DTE1453101010115 Hứa Thị Hà My 79 Khá

K11 TMQT



27 DTE1453101010116 Nguyễn Thị My 73 Khá

28 DTE1453101010221 Nông Thị Trà My 79 Khá

29 DTE1453101010118 Đàm Thúy Nga 73 Khá

30 DTE1453101010139 Diêm Thị Oanh 74 Khá

31 DTE1453101010454 Nguyễn Thị Thu Thảo 80 tốt

32 DTE1453101010180 Trần Thu Thủy 82 tốt

33 DTE1453101010181 Ma Thị Tình 89 tốt

34 DTE1453101010229 Đào Thị Quỳnh Trang 82 tốt

35 DTE1453101010194 Nguyễn Phương Trinh 75 Khá

36 DTE1453101010202 Nguyễn Quý Tùng 74 Khá

37 DTE1453101010208 Đỗ Thị Vân 91 Xuất sắc

38 DTE1453101010211 Trương Thị Vân 90 Xuất sắc

39 DTE1453101010212 Hoàng Duy Vinh 74 Khá

40 DTE1453101010499 Lê Thị Yến 62 TB BHYT

TT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điểm Xếp loại RL Ghi chú

1 DTE1553401150001 Phan Thị Ngọc Ánh 79 Khá

2 DTE1553401150002 Phạm Thị Thanh Bích 50 TB vp- đình chỉ

3 DTE1553401150004 Đỗ Hồng Hạnh 55 TB BHYT

4 DTE1553401150005 Vũ Thị Phương Hoa 79 Khá

5 DTE1553401150006 Phạm Thanh Hoài 50 TB VP- Đình chỉ thi

6 DTE1553401150010 Bùi Thị Thanh Huyền 79 Khá

7 DTE1553401150007 Lưu Thị Ánh Ngọc 79 Khá

8 DTE1553401150008 Phạm Thị Thanh Thảo 85 Tốt

TT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điểm Xếp loại RL Ghi chú

1 DTE1553401030001 Bạch Thị Dung 79 Khá

2 DTE1553401030002 Bùi Thị Giang 85 Tốt

3 DTE1553401030015 Trần Thu Hà 90 Xuất sắc

4 DTE1553401030003 Nguyễn Thị Hằng 85 Tốt

5 DTE1553401030004 Nguyễn Thị Hoa 0 Kém BHYT

6 DTE1553401030005 Nông Thị Hường 79 Khá

7 DTE1553401030016 Lục Thị Lệ 85 Tốt

8 DTE1553401030006 Lê Tuấn Linh 20 Kém BHYT

9 DTE1553401030007 Bùi Thị Tuyết Mai 85 Tốt

10 DTE1553401030008 Đoàn Thị Mai 85 Tốt

11 DTE1553401030026 PHOUMACHAK Samone 79 Khá

12 DTE1553401030018 Lê Thị Thái 59 TB BHYT

13 DTE1553401030011 Nguyễn Lê Ngọc Trang 90 Xuất sắc

14 DTE1553401030014 Ngụy Thị Việt Trinh 93 Xuất sắc

15 DTE1553401030013 Lục Kim Tuyền 0 Kém BHYT

16 DTE1553401030010 Nguyễn Thị Hải Yến 91 Xuất sắc

TT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điểm Xếp loại RL Ghi chú
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1 DTE1653401150004 Nguyễn Thị Tâm Anh 80 Tốt

2 DTE1653401150005 Trần Quỳnh Anh 80 Tốt

3 DTE1653401150008 Nguyễn Thị Ánh 75 Khá

4 DTE1653401150063 Nguyễn Thị Bình 80 Tốt

5 DTE1653401150013 Đỗ Thị Hằng 90 Xuất sắc

6 DTE1653401150017 Nguyễn Thị Hiếu 93 Xuất sắc

7 DTE1653401150023 Nguyễn Thị Lan Hương 90 Xuất sắc

8 DTE1653401150059 Thân Thị Thu Hường 50 TB VP- Đình chỉ

9 DTE1653401150026 Bùi Nguyễn Khánh Linh 50 TB VP- Đình chỉ

10 DTE1653401150060 Nguyễn Thị Linh 0 kém

11 DTE1653401150028 Vũ Phúc Lộc 90 Xuất sắc

12 DTE1653401150032 Lưu Thị Nam 90 Xuất sắc

13 DTE1653401150039 Trần Thị Phương 92 Xuất sắc

14 DTE1653401150040 Trần Thị Thu Phương 90 Xuất sắc

15 DTE1653401150047 Nguyễn Thị Thảo 90 Xuất sắc

16 DTE1653401150061 Trần Thị Uyên 92 Xuất sắc

17 DTE1653401150055 Trịnh Thu Uyên 90 Xuất sắc

18 DTE1653401150062 Lê Hồng Vân 90 Xuất sắc

TT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điểm Xếp loại RL Ghi chú

1 DTE1653401030002 Nguyễn Duy An 65 TB

2 DTE1653401030069 Hoàng Thiên Bình 65 TB

3 DTE1653401030007 Bùi Anh Dũng 95 Xuất sắc

4 DTE1653401030009 Nguyễn Thị Hành 98 Xuất sắc

5 DTE1653401030013 Vương Minh Hiếu 80 Tốt

6 DTE1653401030014 Nguyễn Văn Hoàng 90 Xuất sắc

7 DTE1653401030020 Dương Quốc Huy 65 TB

8 DTE1653401030022 Tạ Thị Minh Huyền 80 Tốt

9 DTE1653401030025 Khuông Thị Kiều 90 Xuất sắc

10 DTE1653401030026 Dương Thị Lan 80 Tốt

11 DTE1653401030071 Trần Thùy Linh 75 Khá

12 DTE1653401030031 Nguyễn Thị Lợi 80 Tốt

13 DTE1653401030033 Phạm Thị Mai 90 Xuất sắc

14 DTE1653401030037 Nguyễn Thị Na 80 Tốt

15 DTE1653401030042 Đinh Thị Ngát 65 TB

16 DTE1653401030046 Ma Thị Ánh Nguyệt 65 TB

17 DTE1653401030048 Nguyễn Thị Nhàn 80 Tốt

18 DTE1653401030050 Nông Văn Niên 75 Khá

19 DTE1653401030072 Đỗ Nguyễn Lan Phương 65 TB

20 DTE1653401030051 Nông Thị Phương 70 Khá

21 DTE1653401030058 Hoàng Thị Thu Thủy 90 Xuất sắc

22 DTE1653401030057 Hà Thị Thúy 80 Tốt

23 DTE1653401030066 Trần Thị Viên 75 Khá

Ấn định danh sách 321

K13 DLLH



Xuất sắc 63

Tốt 95

Khá 49

Trung bình 102

Yếu 2

Kém 10

PHÒNG CT-HSSV NGƯỜI LẬP BIỂU











































CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

























































                                                                                                                                                                     



























































                                                                                                                                                                     


